
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Căn số 15 TT Trường NT Nguyễn Viết Xuân, tổ 49B, Phường Yên Hoà, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

6.210.000.000 VNĐ

02/01/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH  PHÒNG KHÁM NHA KHOA QUỐC TẾ HÀN VIỆT

0109049444

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa
Chi tiết: Các dịch vụ nha khoa và khám bệnh

8620(Chính)

2. Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán buôn các sản phẩm, 
hàng hóa theo quy định pháp luật

4690

3. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán lẻ (không thành lập 
cơ sở bán lẻ) các sản phẩm, hàng hóa theo quy định pháp luật 
và Giấy phép kinh doanh

4799

4. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu các sản 
phẩm, hàng hóa theo quy định pháp luật và Giấy phép kinh 
doanh

8299

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH  PHÒNG KHÁM NHA KHOA 
QUỐC TẾ HÀN VIỆT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HAN VIET INERNATIONAL DENTAL 
CLINIC COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: HAN VIET INERNATIONAL DENTAL CLINIC CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 LIM SU SAN Jori-eup, Paju-si, 
Gyeonggi-do, Hàn 
Quốc

460.000.000 7,410 M53462527

2 LEE JEONG 
WOO

5-206 Garak 2-dong, 
SongpaGu, Seoul, 
Hàn Quốc

805.000.000 12,960 M42020223

3 JEON 
MYUNGYI 

55 Jangdaego-ro, 
suyong-Gu, Busan, 
Hàn Quốc

575.000.000 9,260 M53628603

4 UM SUNG 
HO

1650-3 Seocho-dong. 
Seocho-gu, Seoul, 
Hàn Quốc

460.000.000 7,410 M42273629

5 LEE HYEON 
GWON

2 Kanseok-dong, 
Kanseok-gu, Incheon, 
Hàn Quốc

460.000.000 7,410 M99900628

6 CHO 
JAEHEE

23 Kachoaw 1-dong, 
Incheon-si, Hàn Quốc

2.300.000.000 37,030 M79111032

7 YOUN 
SOUNG HO

211-1 Yeonsan-dong, 
Yeonjie-gu, Busan, 
Hàn Quốc

575.000.000 9,260 M71674609

8 PARK JAE 
HONG

Bambo-dong60, 
Seocho-Gu, Seoul, 
Hàn Quốc

575.000.000 9,260 M36393175

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       M53462527
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Jori-eup, Paju-si, Gyeonggi-do, Hàn Quốc
Chỗ ở hiện tại: Căn số 15 TT Trường NT Nguyễn Viết Xuân, tổ 49B, Phường Yên Hoà, 
Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LIM SU SAN Nam

11/07/1984 Hàn Quốc

28/03/2011 Bộ Ngoại giao và Thương mại Hàn Quốc

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Hộ chiếu nước ngoài

Giám đốcChức danh:
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